TÌNH HÌNH NGOẠI THƯƠNG CÔTE  D’LVOIRE
1/ Thặng dư thương mại giảm dần
Giống như nền kinh tế, ngoại thương của Côte d’Ivoire cũng phải chịu những hậu quả của cuộc khủng hoảng chính trị: Giảm cầu trong nước, các luồng hàng hoá thoát khỏi sự kiểm soát, khó đảm đương vai trò trung chuyển trong tiểu vùng vốn thuộc về nước này nhờ vị trí địa lý và chất lượng cơ sở hạ tầng cảng biển, đường sắt, đường bộ và sân bay. Nhờ xuất khẩu cacao (chiếm 40% thị trường thế giới) và các nguồn dầu lửa mới, Côte d’Ivoire vẫn duy trì được thặng dư thương mại là 727 tỷ FCFA (khoảng 1,008 tỷ euro) nhưng tỷ lệ này đã giảm năm thứ 3 liên tiếp (-5%). Tỷ lệ bù đắp XNK do vậy cũng giảm từ 139% năm 2004 xuống còn 123% năm 2005.
2/ Xuất khẩu

Tăng xuất khẩu nhờ tác động của dầu lửa

Trong năm 2005, việc xuất khẩu của Côte d’Ivoire đã có sự phục hồi về giá trị, tăng 10,6% đạt mức 3.825 tỷ FCFA (=5,831 tỷ euro) chủ yếu nhờ xuất khẩu dầu lửa. Sự tăng này có lẽ sẽ còn cao hơn nếu không xảy ra những sự kiện chính trị vào tháng 11/2004.

 Xuất khẩu dầu lửa tăng

Xuất khẩu của Côte d’Ivoire dựa trên việc bán dầu thô (nhờ phát triển những giếng dầu mới) và các sản phẩm dầu lửa (hiện đại hoá và sử dụng tốt hơn công suất của nhà máy lọc dầu quốc gia SIR). Tỷ trọng của hai mặt hàng này lần lượt tăng từ 4,5% đến 7% và từ 14% đến 20,7% trong tổng giá trị xuất khẩu.

Về giá trị, việc bán dầu thô (267 tỷ FCFA) và các sản phẩm dầu lửa (793 tỷ FCFA) chiếm 1 060 tỷ FCFA tức là 28% tổng kim ngạch xuất khẩu (18,5% năm 2004). Lần đầu tiên trong lịch sử Côte d’Ivoire, giá trị xuất khẩu dầu lửa vượt giá trị xuất khẩu cà phê và cacao: 814 tỷ FCFA tương đương 21,3% tổng kim ngạch xuất khẩu (26% năm 2004).

Các sản phẩm dầu lửa trở thành mặt hàng xuất khẩu số 1 về giá trị (793 tỷ FCFA, tăng 64%) cũng như về khối lượng (3,2 triệu tấn, +22,6%). Công ty lọc dầu Côte d’Ivoire (SIR) có khả năng lọc trung bình 60.000 thùng dầu/ngày (dầu sản xuất trong nước và nhập khẩu) để tái xuất chủ yếu sang Nigeria và những nước khác trong tiểu vùng.

Tương tự, sản xuất dầu thô cũng khẳng định vị trí với việc đưa vào hoạt động giếng dầu Baobab trong 6 tháng cuối năm 2005: +71,3% tức là 1,3 triệu tấn. Những khách hàng mua dầu thô chính là Mỹ, Italia và Pháp.

 Xuất khẩu càphê-cacao giảm

Cacao là sản phẩm xuất khẩu hàng đầu mang tính truyền thống của Côte d’Ivoire và từ lâu đã trở thành nguồn thu nhập chính của nước này (Côte d’Ivoire là nhà sản xuất cacao số 1 thế giới chiếm 40% thị phần quốc tế). Vậy mà hiện nay, ngược với dầu lửa, xuất khẩu cacao nhân đã giảm cả về giá trị và khối lượng, đạt 777 tỷ FCFA (-8,5%) và 1 triệu tấn (-7%) và tụt xuống vị trí thứ 2. Tuy nhiên, những sản phẩm cacao nghiền như bột, bơ, cacao khối, khô dầu- có nhiều triển vọng xuất khẩu vì giá trên thị trường cacao bán thành phẩm hiện hấp dẫn hơn giá bán nhân cacao.

Xuất khẩu cà phê xanh (cà phê chưa rang xay) cũng giảm sút: -25,4% (36 tỷ FCFA). Ngược lại, việc bán cà phê hoà tan, chủ yếu kể từ lúc đặt nhà máy Nestlé, đã tăng 18% (23 tỷ FCFA). Xuất khẩu của Nestlé trước đây chỉ dành cho thị trường Hi Lạp giờ xuất sang cả Tây Ban Nha.

 Xuất khẩu các mặt hàng nông sản khác

Chỉ có điều và cao su, dưới tác động của cầu quốc tế đã có sự tăng xuất khẩu: +44% đạt 52 tỷ FCFA và +23,2% tương đương với 108 tỷ FCFA.

Xuất khẩu dứa tươi (do cuộc cạnh tranh của các giống dứa Trung Mỹ) và chuối (do mở cửa thị trường châu Âu) đã giảm lần lượt 11,6% (25 tỷ FCFA) và 7,2% (đạt 49,7 tỷ FCFA).

Tình hình tương tự đối với mặt hàng bông khối hay bông sợi - do ảnh hưởng của giá quốc tế giảm và cuộc cạnh tranh đến từ miền Bắc nước này (hiện do phiến quân kiểm soát), xuất khẩu đã giảm 9,5% mặc dù có sự tăng về khối lượng +22,7% (130.000 tấn).

Việc bán gỗ (gỗ tươi và gỗ chế biến) cũng giảm về giá trị (-1,2%, chỉ đạt 179 tỷ FCFA) và về khối lượng (-3,3%, còn 579.000 tấn) do tác động của việc khai thác rừng thái quá (chủ yếu là cty Sodefor).

3/ Nhập khẩu
Nhập khẩu tăng mạnh

Nhập khẩu của Côte d’Ivoire đã tăng mạnh năm thứ 3 liên tiếp : + 24,6% tức là 3 098 tỷ FCFA (4,722 tỷ euro), trong đó các sản phẩm trung gian tăng mạnh nhất (+38,7%) và trang thiết bị (+29,6%).

 Sản phẩm trung gian

Nhập khẩu hàng hoá trung gian đã có sự tăng vọt +38,7% (1,2 tỷ FCFA, chiếm 38% cơ cấu hàng nhập khẩu) trong đó việc mua dầu thô chiếm tới trên ¼ tổng kim ngạch nhập khẩu (27%), tăng trưởng lên tới 53% năm 2005.

Xu hướng tăng nhập khẩu cũng nhận thấy ở các mặt hàng sắt, các sản phẩm kim loại (109,5 tỷ FCFA, +19%) và sản phẩm hoá chất (43,5 tỷ FCFA, +12%).

 Hàng tiêu dùng

Việc nhập khẩu hàng tiêu dùng (958 triệu FCFA) vẫn được duy trì với mức tăng 7% về giá trị cũng như khối lượng do tác động của việc mua nguyên liệu chất dẻo (79 tỷ FCFA, +11%) và cao su (25 tỷ FCFA).


Ngược lại, việc nhập xe ôtô (55,6 tỷ FCFA) đã giảm cả về khối lượng (-18,5%) lẫn giá trị (-17%) với việc chuyển sang mua xe ôtô cũ và ôtô loại trung bình. Tình hình tương tự đối với mặt hàng thuốc nhập khẩu (76,3 tỷ FCFA), giảm 4,4% về giá trị và 5,5% về khối lượng.

 Trang thiết bị

Nhập khẩu trang thiết bị tăng mạnh + 29,6% (967,7 tỷ FCFA), chiếm 1/3 tổng giá trị nhập khẩu, bao gồm chủ yếu là máy móc, thiết bị điện và thiết bị vận chuyển.

 Hàng lương thực, thực phẩm

Nhập khẩu thực phẩm (456,7 tỷ FCFA chiếm 15% tổng nhập khẩu) đã tăng 5,5% về giá trị và 23,6% về khối lượng.

Nhập khẩu gạo (đã làm trắng một nửa) tăng 18,3% về giá trị, đạt 134 tỷ FCFA (808 205 tấn) và là mặt hàng lương thực thực phẩm nhập khẩu số 1.

Nhập khẩu cá (cá ngừ cả con dành cho các nhà máy đóng hộp địa phương chế biến hoặc cá đông lạnh nhập khẩu để tiêu thụ trực tiếp) tăng 7% về giá trị (105 tỷ FCFA) và 8,8% về khối lượng (266 742 tấn). Đáng chú ý là một phần cá đến từ việc đánh bắt ngoài khơi bờ biển Côte d’Ivoire được xem như là mặt hàng nhập khẩu.

Việc nhập khẩu lúa mỳ mềm vẫn ổn định ở mức 251 688 tấn (+1%) sau 2 năm giảm liên tục không đạt được mức năm 2002 (300.000 tấn). Về giá trị, nhập khẩu mặt hàng này đã giảm mạnh: - 15,7% chỉ ở mức 28,5 tỷ FCFA.

4. Các đối tác chính

Mặc dù trao đổi thương mại song phương có xu hướng giảm song Pháp vẫn là đối tác thương mại số 1 của Côte d’Ivoire năm 2005. Quan hệ thương mại với Pháp (1558 tỷ FCFA tương đương 22,5% tổng giá trị trao đổi) chiếm trên một nửa các dòng hàng hoá của Côte d’Ivoire với châu Âu (3 093 tỷ FCFA, chiếm 45% tổng trao đổi của nước này). Hà Lan (480 tỷ FCFA, 6,9%) là nước mua càphê-cacao chính của Côte d’Ivoire xếp ở vị trí thứ 2 trong EU. Các đối tác quan trọng khác là Italia (2,5%), Anh, Tây Ban Nha (mỗi nước 2%), Đức (1,4%).

Nếu xét theo khu vực địa lý, châu Âu là đối tác số 1 chiếm gần một nửa trao đổi thương mại của Côte d’Ivoire (45%) mặc dù có sự giảm (- 9%) vào năm 2005 chủ yếu do thị phần của Pháp giảm (-5%).

Châu Phi chiếm 30% trong quan hệ thương mại với Côte d’Ivoire, tăng nhẹ về giá trị (+3%) chủ yếu do Nigeria trao đổi mặt hàng dầu lửa với Côte d’Ivoire. Riêng Nigeria chiếm tới 15,4% hoạt động ngoại thương của Côte d’Ivoire.

Nếu xét về nhập khẩu, hai nước cung cấp hơn 50% tổng giá trị nhập khẩu của Côte d’Ivoire là Pháp (27,7%) và Nigeria (24,5%). Các đối tác khác mỗi nước không vượt quá 7% thị phần. Tuy nhiên, những vị trí này có thể thay đổi do các luồng hàng hoá vận chuyển bằng đường bộ không khai báo đến từ những nước láng giềng nhất là các sản phẩm của Đông Nam Á (Trung Quốc) qua các hải cảng Téma (Ghana) hay Lomé (Togo).

Về xuất khẩu, chủ yếu hàng của Côte d’Ivoire được bán sang Pháp (18,30% năm 2005 trong khi năm 2004 là 9,7%). Mỹ đứng vị trí thứ 2 (14,13% trong khi năm 2004 là 9,7%) với việc tăng mua dầu thô và cacao. Tiếp theo là Hà Lan (chiếm 11% xuất khẩu của Côte d’Ivoire, + 12%) ở vị trí thứ 3, chủ yếu nhập cà phê và cacao. Nigeria (8%), đứng đầu các nước châu Phi, chuyên mua các sản phẩm dầu tinh lọc của Côte d’Ivoire.

Mặc dù cuộc khủng hoảng chính trị gây bất lợi cho thương mại trong tiểu vùng và thị phần của Côte d’Ivoire vẫn còn thấp nhưng nước này vẫn duy trì vai trò là nhà cung cấp chính cho các nước láng giềng như Burkina Faso, Mali, Niger, Bénin… Cảng Abidjan và tuyến đường sắt Abidjan (Côte d’Ivoire)-Ouagadouro (Burkina Faso) tiếp tục là con đường xuất cảnh (và nhập cảnh) ưu tiên, nhất là đối với những nước không có biển nằm sâu trong lục địa.

